
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 84 Ngách 56 Ngõ 118 Phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

23/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SFOOD HÀ NỘI 

0110725143

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( trừ hoạt động đấu giá )

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Đào tạo sơ cấp
- Dạy nghề
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

8531

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SFOOD HÀ NỘI 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SFOOD HANOI COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962892525 
Email: chautb1977@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức 
Đảng, đoàn thể)
Chi tiết:
- Các chương trình đào tạo hướng nghiệp;
- Đào tạo kỹ năng làm việc nhóm;
- Đào tạo tư duy, kiến thức và kỹ năng kinh doanh, khởi 
nghiệp;

8559

11. Quảng cáo 7310

12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

17. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết:
- Sản xuất nước ép từ rau quả
- Chế biến và bảo quản rau quả khác

1030

18. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

19. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

20. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

21. Sản xuất đường 1072

22. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

23. Sản xuất chè 1076

24. Sản xuất cà phê 1077

25. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

27. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá hàng hoá)

4791

28. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

29. Cơ sở lưu trú khác 5590

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: 
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
- Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610(Chính)
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31. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

32. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống

5629

33. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

34. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
Chi tiết: 
- Nhận tiền nhuận bút hoặc phí giấy phép của việc sử dụng:
+ Bằng sáng chế,
+ Thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ,
+ Nhãn hàng
+ Thỏa thuận quyền kinh doanh,
+ Tài sản vô hình phi tài chính khác.  

7740

35. Đại lý du lịch 7911

36. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

37. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: 
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và thiết 
bị lọc không khí; 
+ Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ máy móc khác;

3312

38. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: 
+ Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy biến thế điện, máy biến 
thế phân loại và máy biến thế đặc biệt; 
+ Sửa chữa và bảo dưỡng môtơ điện, máy phát điện và bộ 
môtơ máy phát điện; 
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị chuyển 
đổi,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng các rơle và bộ điều khiển công 
nghiệp; 
+ Sửa chữa và bảo dưỡng pin và ắc quy; 
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng; 
+ Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị dây dẫn điện và thiết bị 
không dẫn điện để dùng cho các mạch điện.

3314

39. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

40. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

41. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TỐNG BẢO 
CHÂU

Việt 
Nam

286 Phố Kim Mã, 
Phường Kim Mã, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

4.500.000.000 50,000 034077003643

2 ĐỖ THỊ 
HOA

Việt 
Nam

Khu đô thị mới 
Dương Nội,, Phường 
Yên Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

4.500.000.000 50,000 025185000464

42. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc chữa bệnh;
- Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034077003643
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 286 Phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 286 Phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   TỐNG BẢO CHÂU Nam

06/10/1977 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự Xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 24/05/2024 đến ngày 23/06/2024


